
1
H24.180-

250929-0394

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC 

OANH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0964587816
29/09/2025 

07:38:00

30/09/2025 

07:38:00

2
H24.180-

250929-0336

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Thái

Thôn Tân Thành, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936715030
29/09/2025 

07:41:54

30/09/2025 

11:41:54

3
H24.180-

250929-0470

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ COỎNG

Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0356510581
29/09/2025 

07:43:30

30/09/2025 

07:43:30

4
H24.180-

250929-0621

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LAN

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936582938
29/09/2025 

07:50:08

30/09/2025 

07:50:08

5
H24.180-

250929-0680

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ PHƯƠNG

XÓM 5 THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0335187375
29/09/2025 

07:52:33

30/09/2025 

07:52:33

6
H24.180-

250928-7482
Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN VĂN VÂN

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0988846034
29/09/2025 

07:54:26

01/10/2025 

11:54:26

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 29/9/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



7
H24.180-

250929-0771

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Phương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0335187375
29/09/2025 

07:57:17

30/09/2025 

07:57:17

8
H24.180-

250929-0962

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGÂN

thôn phương tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867192678
29/09/2025 

08:04:56

30/09/2025 

08:04:56

9
H24.180-

250929-1047

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN CÔNG 

HOAN

ĐỘI 3, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0337257118
29/09/2025 

08:05:48

30/09/2025 

08:05:48

10
H24.180-

250929-0834

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Lan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936582938
29/09/2025 

08:06:04

30/09/2025 

08:06:04

11
H24.180-

250929-0980

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN TOẢN

Thôn Phương duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
29/09/2025 

08:06:21

30/09/2025 

08:06:21

12
H24.180-

250929-1186
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Điện

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333435467
29/09/2025 

08:11:08

30/09/2025 

08:11:08

13
H24.180-

250929-1205

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Công Hoan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0337257118
29/09/2025 

08:11:58

30/09/2025 

08:11:58

14
H24.180-

250929-1256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Bàn

thôn đồng mỹ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0388162908
29/09/2025 

08:13:24

30/09/2025 

08:13:24

15
H24.180-

250929-1522

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN BÀN

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0388162908
29/09/2025 

08:19:25

30/09/2025 

08:19:25



16
H24.180-

250929-1550

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN QUÝ

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0973686945
29/09/2025 

08:19:57

30/09/2025 

08:19:57

17
H24.180-

250929-1473

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ NGUYỆT

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
29/09/2025 

08:22:38

30/09/2025 

08:22:38

18
H24.180-

250929-1888

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐỨC

ĐỘI 2, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0886113996
29/09/2025 

08:28:26

30/09/2025 

08:28:26

19
H24.180-

250929-1986

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN ĐỨC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0886113996
29/09/2025 

08:32:54

30/09/2025 

08:32:54

20
H24.180-

250929-2055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN ĐỨC MẠNH

quỳnh khê 2, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0337191092
29/09/2025 

08:34:07

30/09/2025 

08:34:07

21
H24.180-

250929-1962

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG THỊ PHƯỢNG

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0392631283
29/09/2025 

08:34:46

30/09/2025 

08:34:46

22
H24.180-

250929-2319

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG

SỐ 99, PHỐ PHẠM 

CẢNH LƯƠNG, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982084386
29/09/2025 

08:40:57

30/09/2025 

08:40:57

23
H24.180-

250929-2301
Thủ tục đăng ký khai sinh VŨ ĐÌNH TIẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975528918
29/09/2025 

08:41:41

30/09/2025 

08:41:41



24
H24.180-

250929-2443

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982084386
29/09/2025 

08:45:01

30/09/2025 

08:45:01

25
H24.180-

250929-2551

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ THÊM

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0359506231
29/09/2025 

08:46:54

30/09/2025 

08:46:54

26
H24.180-

250929-2724

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ NGA

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346013409
29/09/2025 

08:50:58

30/09/2025 

08:50:58

27
H24.180-

250929-2913
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Đỗ Thị Thu Phương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983292158
29/09/2025 

08:55:33

30/09/2025 

08:55:33

28
H24.180-

250929-2937

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TOẢN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982499490
29/09/2025 

08:55:46

30/09/2025 

08:55:46

29
H24.180-

250929-3233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THÊM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0359506231
29/09/2025 

09:03:18

30/09/2025 

09:03:18

30
H24.180-

250929-3294
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÀNH THỊ THU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973428914
29/09/2025 

09:05:03

30/09/2025 

09:05:03

31
H24.180-

250929-3422

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ NHANH

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0378601447
29/09/2025 

09:07:46

30/09/2025 

09:07:46



32
H24.180-

250929-3431

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HẢI YẾN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973698826
29/09/2025 

09:08:03

30/09/2025 

09:08:03

33
H24.180-

250929-3111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ NGA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346013409
29/09/2025 

09:10:19

30/09/2025 

09:10:19

34
H24.180-

250929-3625

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LUẬN

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388315895
29/09/2025 

09:12:27

30/09/2025 

09:12:27

35
H24.180-

250929-3741

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ LUẬN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388315895
29/09/2025 

09:16:20

30/09/2025 

09:16:20

36
H24.180-

250929-3833

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0978367111
29/09/2025 

09:17:17

30/09/2025 

09:17:17

37
H24.180-

250929-4096
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội DƯƠNG DANH DỰ

THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0369067737
29/09/2025 

09:25:52

27/10/2025 

09:25:52

38
H24.180-

250929-4115

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỒNG THỊ YẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0825882959
29/09/2025 

09:26:09

30/09/2025 

09:26:09

39
H24.180-

250929-4149

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ LƯƠNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972970369
29/09/2025 

09:26:35

30/09/2025 

09:26:35



40
H24.180-

250929-4327
Thủ tục đăng ký kết hôn Phạm Văn Đức

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0339146595
29/09/2025 

09:33:16

02/10/2025 

07:30:00

41
H24.180-

250929-4530

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẠNH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0369352363
29/09/2025 

09:36:05

30/09/2025 

09:36:05

42
H24.180-

250929-4492

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ HẠNH

đồng mỹ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0369352363
29/09/2025 

09:37:47

30/09/2025 

09:37:47

43
H24.180-

250929-4673

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MAI B

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0778243667
29/09/2025 

09:39:36

30/09/2025 

09:39:36

44
H24.180-

250929-4721

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ MAI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975528322
29/09/2025 

09:41:05

30/09/2025 

09:41:05

45
H24.180-

250929-3940

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0978367111
29/09/2025 

09:41:47

30/09/2025 

09:41:47

46
H24.180-

250929-4351

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ LƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972970369
29/09/2025 

09:42:10

30/09/2025 

09:42:10

47
H24.180-

250929-4753
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội HOÀNG VĂN KHẢM

VÂN DƯƠNG, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0384557624
29/09/2025 

09:42:38

27/10/2025 

09:42:38

48
H24.180-

250929-4808

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MAI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975528322
29/09/2025 

09:42:58

30/09/2025 

09:42:58



49
H24.180-

250929-4910

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ LUYẾN

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0366410820
29/09/2025 

09:45:40

30/09/2025 

09:45:40

50
H24.180-

250929-5159
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VĂN MỪNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0379853595
29/09/2025 

09:52:27

30/09/2025 

09:52:27

51
H24.180-

250929-5263

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY 

TRÁNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0345916588
29/09/2025 

09:54:05

30/09/2025 

09:54:05

52
H24.180-

250929-5657

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH THỊ QUYÊN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0367066186
29/09/2025 

10:03:54

30/09/2025 

10:03:54

53
H24.180-

250929-5813

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DUY 

TRÁNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0345916588
29/09/2025 

10:08:32

30/09/2025 

10:08:32

54
H24.180-

250929-5886

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ TƯƠI

thôn văn minh, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0782276309
29/09/2025 

10:12:03

30/09/2025 

10:12:03

55
H24.180-

250929-6016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ ANH

Quỳnh khê 2, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0355511696
29/09/2025 

10:13:07

30/09/2025 

10:13:07

56
H24.180-

250929-6087
Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Khỏe

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0981083889
29/09/2025 

10:16:40

30/09/2025 

10:16:40



57
H24.180-

250929-6255

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ TƯƠI

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0782276309
29/09/2025 

10:18:24

30/09/2025 

10:18:24

58
H24.180-

250929-6317

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA THỊ THE

lương xá bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0704135120
29/09/2025 

10:20:19

30/09/2025 

10:20:19

59
H24.180-

250929-6393

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA THỊ THE

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0704135120
29/09/2025 

10:21:51

30/09/2025 

10:21:51

60
H24.180-

250929-6536

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THƯ

ĐỘI 2, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0359552579
29/09/2025 

10:25:47

30/09/2025 

10:25:47

61
H24.180-

250929-6722
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Hồng Quân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963048000
29/09/2025 

10:31:39

30/09/2025 

10:31:39

62
H24.180-

250929-7436

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thế Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0867502862
29/09/2025 

10:50:03

01/10/2025 

07:30:00

63
H24.180-

250929-7567
Thủ tục đăng ký khai tử ĐỖ VĂN THÀNH

Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0339789238
29/09/2025 

10:56:22

30/09/2025 

10:56:22

64
H24.180-

250929-8171

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Trang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972540695
29/09/2025 

11:15:40

01/10/2025 

07:30:00

65
H24.180-

250929-8188
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN LONG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0338441990
29/09/2025 

11:15:48

30/09/2025 

11:15:48



66
H24.180-

250929-8865

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
NGUYỄN THỊ NGÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0867192678
29/09/2025 

11:49:52

02/10/2025 

11:49:52

67
H24.180-

250929-10038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA NGỌC HUYỀN

thôn lương xá bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0353813025
29/09/2025 

13:47:17

30/09/2025 

13:47:17

68
H24.180-

250929-10224

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA NGỌC HUYỀN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0353813025
29/09/2025 

13:49:42

30/09/2025 

13:49:42

69
H24.180-

250929-7427

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Lục

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0817156186
29/09/2025 

14:06:04

30/09/2025 

14:06:04

70
H24.180-

250929-10683

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THÀNH

thôn bằng lai, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0839457381
29/09/2025 

14:08:17

30/09/2025 

14:08:17

71
H24.180-

250929-11430

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Trọng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392568196
29/09/2025 

14:31:51

30/09/2025 

14:31:51

72
H24.180-

250929-11475
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ ĐÌNH ĐIỀU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926296899
29/09/2025 

14:32:10

30/09/2025 

14:32:10

73
H24.180-

250929-11639

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐOÀN THỊ LỆ

Số 22 phố Hồng Hà, 

khu Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972336698
29/09/2025 

14:36:50

30/09/2025 

14:36:50



74
H24.180-

250929-11807

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ ĐÌNH ĐIỀU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926296899
29/09/2025 

14:41:49

01/10/2025 

09:11:49

75
H24.180-

250929-11602
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHAN VĂN THỤY

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936682720
29/09/2025 

14:45:08

30/09/2025 

14:45:08

76
H24.180-

250929-11901

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
TRẦN THỊ MAI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986015671
29/09/2025 

14:50:05

01/10/2025 

09:20:05

77
H24.180-

250929-12319
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Vũ Văn Hùng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0387710885
29/09/2025 

14:55:43

02/10/2025 

09:25:43

78
H24.180-

250929-12351

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ VÂN

SỐ NHÀ 49 PHỐ 

PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0375064598
29/09/2025 

14:56:06

30/09/2025 

14:56:06

79
H24.180-

250929-12559

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG HẢI YẾN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0342945603
29/09/2025 

15:01:30

01/10/2025 

07:30:00

80
H24.180-

250929-12654
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN THUYẾT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0928001919
29/09/2025 

15:05:49

02/10/2025 

09:35:49

81
H24.180-

250929-12709

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
TRẦN THỊ TUYẾT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363727362
29/09/2025 

15:06:04

01/10/2025 

09:36:04



82
H24.180-

250929-12782

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ THOAN

SỐ NHÀ 89 PHỐ 

PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0374169186
29/09/2025 

15:07:22

01/10/2025 

07:30:00

83
H24.180-

250929-12943
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN NGHĨA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0928001919
29/09/2025 

15:11:59

02/10/2025 

09:41:59

84
H24.180-

250929-13149
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ ĐO

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0778308332
29/09/2025 

15:17:47

02/10/2025 

09:47:47

85
H24.180-

250929-13682
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ MẠNH HÙNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0366326299
29/09/2025 

15:33:58

02/10/2025 

10:03:58

86
H24.180-

250929-13750

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

HOÀNG VĂN PHAN

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0968056656
29/09/2025 

15:34:13

01/10/2025 

07:30:00

87
H24.180-

250929-13762

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH HỢP

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963861621
29/09/2025 

15:34:28

01/10/2025 

07:30:00

88
H24.180-

250929-13950

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

VŨ ĐÌNH HỢP

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963861621
29/09/2025 

15:39:15

01/10/2025 

07:30:00




